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1 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Tạ Thị Quế Hương tathiquehuong95@gmail.com 971565415 79195019696 18/04/1995 Nữ Giáo viên

2 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Ngô Thị Hồng Vân ngohongvan2015@gmail.com 335933966 80193000028 05/07/1993 Nữ Giáo viên

3 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Nguyễn Thanh Thủy thuynt211079@gmail.com 976907709 1179029563 21/10/1979 Nữ Giáo viên

4 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Lê Thị Hồng Lam lthlam511@gmail.com 903057800 79184030837 05/11/1984 Nữ Giáo viên

5 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Nguyễn Thị Thúy Kiều kieu_can2006@yahoo.com.vn 909111269 49180009492 15/06/1980 Nữ Giáo viên

6 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Nguyễn Thị Hoài hoai160478@gmail.com 904730238 79178032730 16/04/1978 Nữ Giáo viên

7 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Nguyễn Ngọc Luân nguyenngocluan251152@gmail.com 383337079 80092011830 25/01/1992 Nam Giáo viên

8 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Đinh Thị Mai Duyên maiduyen.dinhhht@gmail.com 908844107 37184008167 29/04/1984 Nữ Giáo viên

9 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Trần Thị Tuyết Trinh phongtrinh2006@gmail.com 938366502 79180023860 15/10/1980 Nữ Giáo viên

10 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Bùi Thị Ngát buingatvt@gmail.com 854314513 34180033519 10/03/1980 Nữ Giáo viên

11 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Phan Thị Thanh Thuận thanhthuan251279@gmail.com 334251279 40179009145 25/12/1979 Nữ Giáo viên

12 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Huỳnh Ngọc Kiều Duyên duyenhuynh1903@gmail.com 989488745 79194008666 19/03/1994 Nữ Giáo viên

13 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Huỳnh Nguyễn Ngọc Hiền ngochien111978@gmail.com 982391178 79178010304 09/11/1978 Nữ Giáo viên

14 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Hà Thị Bích Nga huynhnga_khoa@yahoo.com.au 908014281 79181010086 06/03/1981 Nữ Giáo viên

15 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Lưu Ngọc Ánh luungocanh1206@gmail.com 965855622 44197002835 12/06/1997 Nữ Giáo viên

16 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Nguyễn Ngọc Hường ngochuongnguyen18481@gmail.com 983018481 1181050362 18/04/1981 Nữ Giáo viên

17 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Đỗ Thị Thanh Lan lan1801@yahoo.com.vn 916442288 91181006374 18/01/1981 Nữ Giáo viên

18 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Ân Hoàng Vũ anhoangvu31@gmail.com 939376916 86098000217 31/07/1998 Nam Giáo viên

19 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Hồ Thị Quế Lâm quelam21@gmail.com 376352752 40197014715 21/02/1997 Nữ Giáo viên

20 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Cù Thị Hồng Đào cuthihongdao1111@gmail.com 904979672 80185003304 11/11/1985 Nữ Giáo viên

21 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Nguyễn Thị Ngọc Loan ntloan1910@gmail.com 903743873 79169023259 19/10/1969 Nữ Giáo viên

22 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Nguyễn Thị Minh nguyenminh170981@yahoo.com 983170209 17181009995 17/09/1981 Nữ Giáo viên

23 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Trần Thị Bích Nga bichnga08snv.89@gmail.com 933957246 42189010867 10/05/1989 Nữ Giáo viên

25 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Vi Thị Lệ Hà leviha1978@gmail.com 397999628 40178000689 04/11/1978 Nữ Giáo viên

27 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Trương Thị Mỹ Phương boiphuong0804@gmail.com 988764534 46180004200 14/07/1980 Nữ Giáo viên
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28 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Nguyễn Thị Thu Thủy thuthuy171281@gmail.com 983244133 51185000148 17/12/1981 Nữ Giáo viên

29 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Nguyễn Thị Diễm Kiều diemkieu30111984@gmail.com 967022724 82184006957 30/11/1984 Nữ Giáo viên

30 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Trần Khánh Vy vyvytran696@gmail.com 366045629 79183002662 01/11/1983 Nữ Giáo viên

31 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Nguyễn Văn Bính nguyenvanbinh3579@gmail.com 394397687 42093000026 03/09/1993 Nam Giáo viên

32 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Lê Thị Hoài Thương hoaithuong23789@gmail.com 767146111 79189016467 23/07/1989 Nữ Giáo viên

35 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Nguyễn Phương Luận nguyenphuongluan260188@gmail.com 386392338 79089001103 26/01/1989 Nam Giáo viên

36 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Lưu Thị Thu Trang luutttrang81@gmail.com 908945993 79181015670 10/10/1981 Nữ Giáo viên

37 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Nguyễn Thục Hiền nguyen.thuc.hien87@gmail.com 913114680 79187002522 17/12/1987 Nữ Giáo viên

38 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Phan Thị Duyên phanduyenbca@gmail.com 865622379 60194009337 30/11/1994 Nữ Giáo viên

39 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Đào Thị Kim Anh daoanh2208@gmail.com 908013446 79173024920 22/08/1973 Nữ Giáo viên

40 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Lê Phương Quân lephuongquan1966@gmail.com 934031201 79066030421 14/10/1966 Nam Giáo viên

41 79766507 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Châu Thổ Bức chauthobuc@gmail.com 344483868 72083012331 09/08/1983 Nam Giáo viên

Phạm Thị Ánh Tuyết Phan Văn Quang


